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1. Đặt vấn đề 
Bạo lực là hành vi gây ảnh hưởng và hậu

quả nghiêm trọng tới thể chất, tinh thần của
trẻ em. Vì vậy, pháp luật quốc tế và pháp luật
quốc gia đã có nhiều quy định liên quan đến
bảo vệ trẻ em nhằm giúp trẻ em tránh khỏi
các hành vi bạo lực và kịp thời phát hiện, xử
lý, hỗ trợ trẻ em khi có bạo lực xảy ra. Quyền
được bảo vệ là một trong bốn nhóm quyền
của trẻ em được ghi nhận tại Công ước quốc
tế về quyền trẻ em (CRC).  Bảo vệ được hiểu
là ngăn chặn, xử lý, hỗ trợ, do đó, rất cần
nghiên cứu các quy định pháp luật về quyền
được bảo vệ của trẻ em dưới hai góc độ
phòng ngừa, ngăn chặn giúp trẻ em tránh
khỏi các hành vi bạo lực và xử lý, trợ giúp

pháp lý đối với trẻ em khi có hành vi bạo lực
xảy ra.

2. Thực trạng quy định pháp luật về
quyền được bảo vệ của trẻ em bị bạo lực ở
Việt Nam 

Thứ nhất, quy định pháp luật về độ tuổi
của trẻ em. Điều 1 Công ước quốc tế về
quyền trẻ em (CRC) quy định, “Trẻ em là
người dưới 18 tuổi trừ trường hợp pháp luật
(của quốc gia thành viên) áp dụng với trẻ em
có quy định tuổi trưởng thành sớm hơn”.
CRC định nghĩa trẻ em là người dưới 18 tuổi
dựa trên cơ sở xác định mốc chuyển biến lớn
từ giai đoạn tuổi thơ (childhood) sang người
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lớn (adulthood). Vì thế, 18 tuổi là tiêu chí
chính thức áp dụng chung cho mọi quốc gia
thành viên khi quy định khái niệm trẻ em.
Tuy nhiên, với quy định mở “trừ trường hợp
pháp luật (của quốc gia thành viên) áp dụng
với trẻ em có quy định tuổi trưởng thành sớm
hơn” thì các quốc gia thành viên có thể xác
định tuổi trưởng thành sớm hơn, nhưng
khuyến khích quy định tuổi trẻ em là dưới 18
tuổi. 

Tại Bình luận chung số 4 do Ủy ban
Quyền trẻ em ban hành vào năm 2003 khẳng
định: “Những người đến 18 tuổi là chủ thể
nắm giữ tất cả các quyền được quy định trong
công ước. Các em được hưởng các biện pháp
bảo vệ đặc biệt và tùy theo khả năng phát
triển của mình thì các em có thể dần thực
hiện các quyền đó”1.

Như vậy, khái niệm trẻ em trong CRC
dường như bao hàm và đồng nhất với một số
khái niệm khác trong các văn bản pháp luật
quốc tế khác. Chẳng hạn: các quy tắc tiêu
chuẩn tối thiểu của Liên hiệp quốc về hoạt
động tư pháp đối với người vị thành niên,
(các quy tắc Bắc Kinh) xác định người chưa
thành niên có thể từ 7 - 18 tuổi2. Tại các văn
bản của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) như:
Điều 2 Công ước 182 của ILO về cấm và hành
động tức thời để loại bỏ các hình thức trẻ em
tồi tệ năm 1999 xác định: “trẻ em là những
người dưới 18 tuổi”. Bên cạnh đó, các văn
bản liên quan đến trẻ em như: các nguyên tắc
của Liên hiệp quốc về bảo vệ người chưa
thành niên bị tước tự do quy định “người
chưa thành niên là người dưới 18 tuổi (mục a
Quy tắc số 11). Như vậy, pháp luật quốc tế
đều nhất quán giai đoạn kết thúc độ tuổi trẻ
em là 18 tuổi. 

Ở Việt Nam, tại Điều 1 Luật Trẻ em năm
2016 đã khẳng định: “Trẻ em là người dưới 16
tuổi” cho thấy, tuy không trái với CRC nhưng
Việt Nam đang xác định độ tuổi trẻ em thấp
hơn so với CRC và các văn bản quốc tế khác.
Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung
năm 2017 cũng xác định người từ đủ 16 tuổi
trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi

tội phạm (Điều 12). Trái lại, một số văn bản
pháp luật khác ở Việt Nam lại có cách xác
định khác. Cụ thể: Bộ luật Dân sự năm 2015
xác định “Người chưa thành niên là người
chưa đủ mười tám tuổi” (khoản 1 Điều 21)
hay Bộ luật Lao động năm 2019 xác định “Độ
tuổi lao động tối thiểu của người lao động là
đủ 15 tuổi” (khoản 1 Điều 3) và xác định “Lao
động chưa thành niên là người lao động chưa
đủ 18 tuổi” (khoản 1 Điều 143). Luật Thanh
niên năm 2020 xác định: “Thanh niên là công
dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi - 30 tuổi” (Điều 1). 

Với những quy định trên đặt ra hai vấn đề
pháp lý lớn liên quan đến độ tuổi của trẻ em
đó là: 

(1) Việt Nam chưa có sự đồng nhất giữa
khái niệm “trẻ em” và “người chưa thành
niên” và “trẻ em” thường được hiểu tách biệt
hoàn toàn với “Thanh niên”. Với những cách
hiểu khác nhau đó làm cho độ tuổi pháp lý
của trẻ em ở Việt Nam trở nên phức tạp và
khó xác định hơn. 

(2) Việc xác định độ tuổi trẻ em như hiện
tại đã tạo ra một khoảng trống pháp lý khi
bảo vệ trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em bị bạo
lực nói riêng đối với nhóm người có độ tuổi
từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi - Họ chưa được
thừa nhận có đủ quyền và nghĩa vụ như
người đủ 18 tuổi trở lên theo các quy định của
pháp luật hiện hành và cũng không được coi
là trẻ em để được bảo vệ, được hưởng đầy đủ
các nhóm quyền theo Công ước. Hầu hết các
chính sách và quy định pháp luật hiện hành
của nước ta về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ
em chủ yếu tập trung vào nhóm dưới 16 tuổi
mà chưa quan tâm đúng mức để nhóm trẻ
em - thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi
theo Công ước CRC để nhóm trẻ này phát
triển toàn diện về tinh thần và thể chất trước
khi bước vào tuổi trưởng thành. Một số chính
sách bảo vệ trẻ em theo Công ước được cụ thể
hóa trong pháp luật Việt Nam nhưng nhóm
người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không được
thụ hưởng. Do đó, nếu có hành vi bạo lực xảy
ra thì những người ở nhóm tuổi này sẽ không
được hưởng các chính sách như trẻ em. 

77Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 333 (10/2023)

Nghiên cứu - Trao đổi



78 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 333 (10/2023)

Nghiên cứu - Trao đổi

Thứ hai, quy định pháp luật chung về bảo
vệ trẻ em bị bạo lực. Hiến pháp năm 2013 nêu
rõ: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia
vào các vấn đề trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại,
hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc
lột sức lao động và các hành vi khác vi phạm
quyền trẻ em” (Điều 37). Trên tinh thần đó,
bảo vệ trẻ em bị bạo lực đã được ghi nhận
trong Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật
có liên quan. Cụ thể, khoản 1 Điều 4 Luật Trẻ
em định nghĩa: “Bảo vệ trẻ em là việc thực
hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ
em được sống an toàn, lành mạnh; phòng
ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại
trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt”. Như vậy, định nghĩa này đã xác định rõ
bảo vệ là phòng ngừa, ngăn chặn, là xử lý và
trợ giúp đối với trẻ em nói chung, trẻ em bị
bạo lực nói riêng. 

Luật Trẻ em năm 2016 đã định nghĩa
hàng loạt thuật ngữ nhằm giúp nhận diện, xử
lý các hành vi bạo lực trẻ em, làm cơ sở để
bảo vệ trẻ em bị bạo lực trên thực tiễn được
quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em. Với
cách định nghĩa như vậy, có thể thấy các yếu
tố pháp lý của hành vi này không được mô tả
đầy đủ bởi bạo lực trẻ em có bốn hình thức:
bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực
tình dục và bạo lực kinh tế. 

Luật Trẻ em cũng đã đưa ra khái niệm
xâm hại tình dục để nhận diện và xác định rõ
hành vi bạo lực tình dục đối với trẻ em (Điều
4). Tuy nhiên, khái niệm này chưa mô tả cụ
thể, rõ ràng các dấu hiệu pháp lý để nhận
diện, phát hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ
em.

Thứ ba, quy định về xử lý hành chính, xử
lý hình sự đối với hành vi bạo lực trẻ em. Đối
với chế tài hành chính, Nghị định số
130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội
và trẻ em đã quy định xử phạt đối với hành vi
bạo lực trẻ em. Tuy nhiên, Nghị định không
quy định xử phạt đối với những người không
giúp đỡ, bảo vệ trẻ em bị bạo hành, do đó,

nên chăng cân nhắc thêm bổ sung quy định
này để góp phần ngăn ngừa, răn đe và giúp
các chủ thể nhận rõ trách nhiệm của mình
trong việc phòng, chống bạo lực trẻ em. 

Đối với chế tài hình sự, Bộ luật Hình sự
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy
định các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe,
nhân phẩm, danh dự của con người như tội
giết người; tội giết hoặc vứt con mới đẻ; tội vô
ý làm chết người; tội đe dọa giết người; tội cố
ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của người khác, tội bức tử, tội hành hạ
người khác (Điều 123, 124, 128, 133, 134, 136,
140…). Tuy nhiên, chính sách bảo vệ đối với
trẻ em (người dưới 16 tuổi) và với người chưa
thành niên (từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi)
của pháp luật hình sự có sự khác biệt nhất
định, vì thế, chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu
của CRC về cung cấp các biện pháp bảo vệ
bình đẳng đối với mọi trẻ em dưới 18 tuổi.

Đối với các tội danh liên quan đến xâm
hại tình dục, Bộ luật Hình sự năm 2015, (sửa
đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định khung
hình phạt cao nhất là tử hình đối với tội hiếp
dâm người dưới 16 tuổi, còn nhóm tội cưỡng
dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 hoặc tội
giao cấu, hay thực hiện hành vi quan hệ tình
dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi
khung hình phạt cao nhất có thể là chung
thân. Căn cứ vào quy định pháp luật thì
khung hình phạt đối với các tội là chưa thực
sự có tính chất răn đe người thực hiện hành
vi phạm tội. Một số hành vi như hành vi quấy
rối tình dục, đặc biệt hành vi quấy rối tình
dục trẻ em hiện nay chưa được xem là tội
phạm mà chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm
hành chính tại Điều 7 Nghị định số
144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của
Chính phủ quy định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy,
chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống
bạo lực gia đình.

Thứ tư, quy định về can thiệp, hỗ trợ, trợ
giúp pháp lý đối với trẻ em là nạn nhân của
bạo lực. Luật Trẻ em đã quy định các cấp độ



để bảo vệ trẻ em gồm: phòng ngừa, hỗ trợ,
can thiệp trên cơ sở nguyên tắc “bảo đảm lợi
ích tốt nhất của trẻ em”. Trong đó, cấp độ
phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại
cho trẻ em phải được coi trọng hơn cả. Tuy
vậy, pháp luật hiện hành quy định cấp độ
phòng ngừa chỉ dành cho cha, mẹ, giáo viên,
người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong
cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là chưa
đủ. Còn thiếu các quy định cụ thể để thực
hiện các yêu cầu bảo vệ trẻ em trong quá
trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục
hồi và tái hòa nhập cộng đồng (quy định tại
Mục 4 Chương 4 Luật Trẻ em), bảo đảm “tư
pháp thân thiện với trẻ em”, đặc biệt trong
các quy trình điều tra, giám định pháp y dẫn
đến tình trạng trẻ em là nạn nhân, nhân
chứng không được bảo vệ kịp thời, thậm chí
có nguy cơ bị tổn hại trong quá trình tố tụng4.

Đối với dịch vụ trợ giúp trẻ em là nạn
nhân của các hình thức bạo lực, đặc biệt là
các vụ xâm hại tình dục, việc thực hiện bảo
vệ bí mật, thông tin cá nhân quyền riêng tư
của các em chưa được thực hiện triệt để. Các
quy định của pháp luật về một quy trình tố
tụng thân thiện, có sự phối hợp chặt chẽ,
đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp với các cơ
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
bắt đầu từ giám định pháp y cho đến xét xử,
phục hồi, hòa nhập đối với trẻ em tham gia
quá trình tư pháp chưa cụ thể, chậm được
sửa đổi, bổ sung5. Đồng thời, pháp luật hiện
hành chỉ mới quy định quyền được bảo vệ để
tránh khỏi bạo lực chứ chưa có quy định cụ
thể về cách thức can thiệp, chương trình hỗ
trợ và phục hồi một cách cụ thể đối với trẻ em
là nạn nhân của các hình thức bạo lực, xâm
hại, tình dục, bóc lột tình dục vì mục đích
thương mại.

3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật
về quyền được bảo vệ của trẻ em bị bạo lực ở
Việt Nam hiện nay

Một là, cần quy định độ tuổi xác định trẻ
em là dưới 18 tuổi.  

Việc xác định độ tuổi trẻ em ở Việt Nam

hiện nay đã tạo ra lỗ hổng pháp lý đối với
nhóm người từ đủ 16 đến dưới 18. Các em
đang phải chịu khá nhiều thiệt thòi, phải đối
mặt với nhiều rủi ro, dễ bị tổn thương, có
nguy cơ cao bị xâm hại, bị bạo lực mà không
được hưởng các chính sách như trẻ em. Bên
cạnh đó, 18 tuổi là độ tuổi trẻ em đã phát triển
đầy đủ về thể chất và tinh thần, vì vậy, từ 18
tuổi các em mới có đủ năng lực nhận thức và
điều khiển hành vi của mình, bước đầu có thể
tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại
nói chung, hành vi bạo lực nói riêng. 

Việc nâng độ tuổi pháp lý của trẻ em sẽ
góp phần bảo đảm tốt hơn các quyền của
nhóm người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi ở Việt
Nam, đồng thời cũng phù hợp với CRC và các
văn bản quốc tế khác. 

Hai là, Luật Trẻ em cần bổ sung hai hình
thức bạo lực tình dục và bạo lực kinh tế trong
định nghĩa bạo lực trẻ em. 

Luật Trẻ em quy định theo hướng liệt kê
các hành vi xâm hại thể chất, tinh thần của
trẻ em và xác định đây là các hành vi bạo lực
là chưa đầy đủ. Bởi lẽ, bạo lực được chia
thành 4 loại: bạo lực thể chất, bạo lực tinh
thần, bạo lực tình dục và bạo lực kinh tế.
Trong đó, bạo lực tình dục là hành vi quấy rối
tình dục hoặc cưỡng ép quan hệ tình dục
ngoài ý muốn của người bị bạo lực, sử dụng
những lời lẽ hoặc hành động cưỡng ép người
khác thực hiện những hành vi tình dục. Để
bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo lực một
cách chính xác và kịp thời thì Luật Trẻ em cần
nghiên cứu bổ sung hình thức bạo lực tình
dục và bạo lực kinh tế vào khái niệm này để
hiểu đầy đủ hơn về bạo lực trẻ em.

Ba là, quy định xử phạt hành chính đối
với các chủ thể có hành vi không giúp đỡ, bảo
vệ trẻ em bị bạo hành. Quy định này sẽ góp
phần nâng cao nhận thức của mọi người
trong xã hội về hành vi bạo lực trẻ em, đồng
thời, cũng mang tính răn đe, phòng ngừa các
hành vi này xảy ra trên thực tế. 
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Bốn là, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung
các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015,
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm
xâm hại thể chất, tinh thần, tình dục.

Mặc dù trẻ em và người chưa thành niên
(người dưới 18 tuổi) đều là đối tượng được
bảo vệ đặc biệt và hành vi xâm hại người dưới
16 tuổi được quy định là tình tiết tăng nặng
định khung trách nhiệm hình sự trong các tội
danh cụ thể của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên,
do sự chưa tương thích giữa CRC và với Luật
Trẻ em và Bộ luật Hình sự, do đó, để bảo đảm
quyền của người dưới 18 tuổi cũng như sự
tuân thủ CRC, cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ
sung các quy định của Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội
phạm xâm hại thể chất, ngược đãi theo
hướng: (1) Bảo đảm chính sách bảo vệ bình
đẳng cho tất cả người dưới 18 tuổi mà không
chỉ đối với trẻ em dưới 16 tuổi; (2) Xây dựng
tội danh độc lập về hành hạ, ngược đãi người
dưới 18 tuổi với mức hình phạt nghiêm khắc
hơn để răn đe, phòng ngừa tội phạm6.

Bên cạnh đó, trong Bộ luật Hình sự cần
được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế tài
hành chính, chế tài hình sự đối với hành vi
dâm ô đối với người từ đủ 16 tuổi thành đối với
người dưới 18 tuổi để bảo vệ trẻ em theo CRC.

Năm là, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cấp
độ phòng ngừa bảo vệ trẻ em là dành cho mọi
người. Khi tất cả mọi người đều biết, nhận
diện được hành vi bạo lực và nhận thức rõ
được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ
trẻ em sẽ góp phần bảo vệ trẻ em tránh khỏi
các hành vi bạo lực trên thực tế.

Sáu là, nghiên cứu, bổ sung quy định cụ
thể để thực hiện các yêu cầu bảo vệ trẻ em bị
bạo lực trong quá trình tố tụng bắt đầu từ
giám định pháp y, cho đến xử lý vi phạm
hành chính, xử lý vi phạm hình sự, xét xử,
phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng bảo đảm
“tư pháp thân thiện với trẻ em”, đặc biệt là
đối với trẻ em bị bạo lực tình dục.

4. Kết luận
Pháp luật Việt Nam hiện hành cơ bản đã

quy định khá đầy đủ các quy định liên quan
đến quyền được bảo vệ của trẻ em bị bạo lực.
Tuy vậy, vẫn còn những khoảng trống pháp
lý nhất định, đòi hỏi các cơ quan chức năng
cần hoàn thiện hơn các quy định về xác định
độ tuổi trẻ em, quy định về xử lý và can thiệp,
hỗ trợ, trợ giúp pháp lý đối với trẻ em là nạn
nhân của bạo lực. Việc hoàn thiện các quy
định pháp luật nói trên sẽ góp phần phòng
ngừa, răn đe, xử lý và hỗ trợ kịp thời trẻ em
trước các hành vi bạo lực trong thực tiễnr
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